
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 4
Chủ điểm Uống nước nhớ nguồn · Bài 11–12 (SGK tr. 48–54)

Tuần 24

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Buổi sáng ở nghĩa trang liệt sĩ
Sáng Chủ nhật, chi đội lớp Bốn của Lan đến thăm nghĩa trang liệt sĩ của xã. Trên con đường nhỏ, các bạn đi thành
hàng, ai cũng mặc áo trắng, quàng khăn đỏ. Đến nơi, cô Tổng phụ trách kể về những chú bộ đội đã ngã xuống để
quê hương được bình yên. Cả đội lặng im lắng nghe. Sau đó, các bạn chia nhau nhổ cỏ, quét lá, lau sạch từng tấm
bia. Lan cẩn thận đặt một bông cúc vàng lên mộ một chú liệt sĩ mới mười chín tuổi. Em thầm hứa sẽ chăm học để
xứng đáng với các chú. Lúc ra về, nắng đã lên cao, những hàng cây xanh mát rì rào trong gió.

1. Chi đội của Lan đi đâu?
A Thăm nghĩa trang liệt sĩ B Thăm bảo tàng của xã C Thăm nhà một chú bộ đội

2. Các bạn đã làm những việc gì?
A Trồng cây, tưới hoa B Hát và chơi trò chơi C Nhổ cỏ, quét lá, lau bia

3. Lan thầm hứa điều gì?
A Năm sau lại mang hoa đến B Chăm học để xứng đáng C Kể chuyện cho cả lớp nghe

4. Tìm trạng ngữ trong câu đầu tiên của đoạn văn.

Bài 2: Chính tả: điền l hoặc n

ặng im ắng nghe ắng lên ăm học

Bài 3: Luyện từ và câu: tìm trạng ngữ trong mỗi câu, viết vào chỗ trống

1. Trên con đường nhỏ, các bạn đi thành hàng. →

2. Lúc ra về, nắng đã lên cao. →

3. Để tỏ lòng biết ơn, chúng em thắp hương. →

Bài 4: Luyện từ và câu: từ ngữ có tiếng «tài»

1. Từ nào có tiếng «tài» nghĩa là có khả năng hơn người?
A tài sản B tài giỏi C tài nguyên

2. Trạng ngữ thường đứng ở đâu, ngăn cách bằng dấu gì?
A Đầu câu, dấu phẩy B Cuối câu, dấu chấm

Bài 5: Viết đoạn văn nêu ý kiến

Viết đoạn văn (5–7 câu) nêu lí do em yêu thích một câu chuyện nói về lòng biết ơn hoặc tình yêu thương.
Câu mở đoạn: nêu tên câu chuyện và ý kiến (em thích). Các câu tiếp: nêu lí do, dẫn chi tiết. Câu kết: khẳng định lại.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 24

Bài 1: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. A (Thăm nghĩa trang liệt sĩ)
2. C (Nhổ cỏ, quét lá, lau bia)
3. B (Chăm học để xứng đáng)
4. Sáng Chủ nhật

Bài 2: Chính tả: điền l hoặc n

lặng im lắng nghe nắng lên năm học

Bài 3: Luyện từ và câu: tìm trạng ngữ trong mỗi câu, viết vào chỗ trống

1. Trên con đường nhỏ, các bạn đi thành hàng. → Trên con đường nhỏ
2. Lúc ra về, nắng đã lên cao. → Lúc ra về
3. Để tỏ lòng biết ơn, chúng em thắp hương. → Để tỏ lòng biết ơn

Bài 4: Luyện từ và câu: từ ngữ có tiếng «tài»

1. B (tài giỏi) 2. A (Đầu câu, dấu phẩy)

Bài 5: Viết đoạn văn nêu ý kiến

Gợi ý: Câu mở đoạn – Em rất thích câu chuyện… Lí do 1 – nhân vật có tấm lòng đẹp (dẫn chi tiết). Lí
do 2 – câu chuyện dạy em biết ơn người đã giúp đỡ, hi sinh cho mình. Lí do 3 – chi tiết xúc động (kể
ngắn). Câu kết – câu chuyện giúp em…, em sẽ…

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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